
Phụ lục số 04: Lô tài sản là máy tính và các thiết bị liên quan
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-STC ngày /5/2023 của Sở Tài chính tỉnh Hải Dương)

Đơn vị tính: Đồng

STT Danh mục tài sản ĐVT Số
lượng Tình trạng Giá khởi điểm

TỔNG CỘNG 84 25,000,000
I Máy tính xách tay 14 10,500,000
1 Máy tính xách tay màu đen, nhãn hiệu DELL, không pin chiếc 1 Máy tính không lên nguồn, trầy xước, màn hình mờ 500,000
2 Máy tính xách tay màu đen nhãn hiệu DELL VOSTRO 15 chiếc 1 Máy tính không lên nguồn, trầy xước, màn hình mờ 500,000
3 Máy tính xách tay nhãn hiệu HP chiếc 1 Máy tính không lên nguồn, trầy xước, màn hình mờ 500,000
4 Máy tính xách tay nhãn hiệu Lenovo chiếc 1 Máy tính không lên nguồn, trầy xước, màn hình mờ 500,000

5 Máy tính xách tay nhãn hiệu Dell, màu đen, số S/N: 9VGBKJ2, đã qua sử dụng
có sạc pin kèm theo. chiếc 1 máy đã qua sử dụng,cắm sạc không lên nguồn, không kiểm tra được

cấu hình, máy trầy xước nhiều 500,000

6 Máy tính xách tay nhãn hiệu Dell S/N 9Z2K582, đã qua sử dụng, ký hiệu máy
5. chiếc 1 máy đã qua sử dụng,cắm sạc không lên nguồn, không kiểm tra được

cấu hình, máy trầy xước nhiều 500,000

7 máy tính xách tay nhãn hiệu Dell có số SN: JSL4N52, màu đen đã qua sử dụng
và 01 dây sạc. chiếc 1 máy đã qua sử dụng,cắm sạc không lên nguồn, không kiểm tra được

cấu hình, máy trầy xước nhiều 500,000

8 Máy tính xách tay nhãn hiệu Dell có số SN: 4JW7FL2 đã qua sử dụng, ký hiệu
E. chiếc 1 máy đã qua sử dụng,cắm sạc không lên nguồn, không kiểm tra được

cấu hình, máy trầy xước nhiều 500,000

9 Máy tính xách tay nhãn hiệu Dell có số SN: DWZ7FL2 đã qua sử dụng, ký
hiệu F. chiếc 1 máy đã qua sử dụng,cắm sạc không lên nguồn, không kiểm tra được

cấu hình, máy trầy xước nhiều 500,000

10 Máy tính xách tay HP JPA33022X5, màu xám chiếc 1 máy đã qua sử dụng,cắm sạc không lên nguồn, không kiểm tra được
cấu hình, máy trầy xước nhiều 500,000

11 Máy tính xách tay nhãn hiệu Dell đã cũ, có số: 6R3R9W1 và 01 dây sạc kèm
theo máy tính. chiếc 1 máy đã qua sử dụng,cắm sạc không lên nguồn, không kiểm tra được

cấu hình, máy trầy xước nhiều 500,000

12 Máy tính xách tay nhãn hiệu Dell có số SN: 2WXFKJ2, màu đen đã qua sử
dụng và 01 dây sạc. chiếc 1 máy đã qua sử dụng,cắm sạc không lên nguồn, không kiểm tra được

cấu hình, máy trầy xước nhiều 500,000

13 Máy tính xách tay nhãn hiệu Dell có số SN: CGCH782, màu đen đã qua sử
dụng và 01 dây sạc, 01chuột máy tính . chiếc 1 máy đã qua sử dụng,cắm sạc không lên nguồn, không kiểm tra được

cấu hình, máy trầy xước nhiều 500,000

14 Máy tính xách tay nhãn hiệu APPLE, Serial: C02VX3V2H7JY. chiếc 1 máy đã qua sử dụng,cắm sạc không lên nguồn, không kiểm tra được
cấu hình, máy trầy xước nhiều 4,000,000

II Bộ máy tính để bàn 2 500,000

1
bộ máy tính để bàn (gồm: 01 cây máy tính thông số:Intel(R) Core (TM)i7-
10700K CPU @ 3.8 GHz 3.79GHz-RAM 16GB, 01 màn hình Samsung 21
màn hình Samsung 21 inch không có đế);

chiếc 1 Máy tính không lên nguồn, trầy xước, màn hình mờ, cây móp 250,000

2 màn hình máy tính màu đen+cây máy tính màu đen có chữ “CM CMASTER” chiếc 1 Máy tính không lên nguồn, trầy xước, màn hình mờ, cây móp 250,000

III Màn hình máy tính 36 7,200,000
1 Màn hình máy tính nhãn hiệu Acer màu đen đã qua sử dụng chiếc 1 Màn hình mờ, trầy xước, không lên điện 200,000

2 Màn hình máy tính Dell E2417H, màu đen. chiếc 4 Màn hình đã qua sử dụng, 02 màn có chân đế, 02 màn không chân đế;
màn hình xước, cắm không lên điện 800,000

3 Màn hình máy tính AOC màu trắng C3208VWQ5. chiếc 1 Màn đã qua sử dụng, có chân đế, màn hình xước, cắm không lên điện. 200,000
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4 Màn hình máy tính ASUS VF229NA, màu đen. chiếc 1 Màn đã qua sử dụng, không chân đế, màn hình xước, cắm điện không
lên. 200,000

5 Màn hình máy tính cây hiệu VIEWSONIC màu đen. chiếc 1 Màn đã qua sử dụng, không chân đế, màn hình xước, cắm điện không
lên. 200,000

6 Màn hình máy tính nhãn hiệu LG, Serial: 705MTVF31695. chiếc 1 Màn đã qua sử dụng, không chân đế, màn hình xước, cắm điện không
lên. 200,000

7 Màn hình máy vi tính nhãn hiệu BenQ, màu đen. chiếc 4 Màn đã qua sử dụng, không chân đế, màn hình xước, cắm điện không
lên. 800,000

8 Màn hình máy vi tính nhãn hiệu DELL có ký hiệu D1MZSH2, đã qua sử dụng,
ký hiệu máy 1. chiếc 1 Màn đã qua sử dụng, không chân đế, màn hình xước, cắm điện không

lên. 200,000

9 Màn hình máy vi tính nhãn hiệu DELL có ký hiệu 8VYZVH2, đã qua sử dụng,
ký hiệu máy 2. chiếc 1 Màn đã qua sử dụng, không chân đế, màn hình xước, cắm điện không

lên. 200,000

10 Màn hình máy tính nhãn hiệu DELL, CN-OF4VYG-QDC00- 756-2Y6S-
A01,ký hiệu máy 3 chiếc 1 Màn đã qua sử dụng, không chân đế, màn hình xước, cắm điện không

lên. 200,000

11 Màn hình máy tính nhãn hiệu DELL, JM10TH2, ký hiệu máy 3. chiếc 1 Màn đã qua sử dụng, không chân đế, màn hình xước, cắm điện không
lên. 200,000

12 Màn hình máy tính nhãn hiệu DELL E2216H, ký hiệu máy 4. chiếc 1 Màn đã qua sử dụng, không chân đế, màn hình xước, cắm điện không
lên. 200,000

13 Màn hình máy tính nhãn hiệu VIEWSONIC VX2771 ký hiệu máy 4. chiếc 1 Màn đã qua sử dụng, không chân đế, màn hình xước, cắm điện không
lên. 200,000

14 Màn hình máy tính nhãn hiệu DELL E2417H (FMGZRH2 và CNGZRH2), đã
qua sử dụng, ký hiệu máy 6. chiếc 2 Màn đã qua sử dụng, không chân đế, màn hình xước, cắm điện không

lên. 400,000

15 Màn hình máy tính nhãn hiệu BenQ GW2270B (ETE4G06538SLO,
ETE4G06006SLO) đã qua sử dụng, ký hiệu máy 7. chiếc 2 Màn đã qua sử dụng, không chân đế, màn hình xước, cắm điện không

lên. 400,000

16 Màn hình máy vi tính nhãn hiệu DELL, 4CMZSH2, đã qua sử dụng, ký hiệu
máy 8. chiếc 1 Màn đã qua sử dụng, không chân đế, màn hình xước, cắm điện không

lên. 200,000

17 Màn hình máy tính nhãn hiệu DELL CN-OPMVKK-64180-691-06WB-A00,
ký hiệu máy 10. chiếc 1 Màn đã qua sử dụng, không chân đế, màn hình xước, cắm điện không

lên. 200,000

18 Màn hình máy tính nhãn hiệu BenQ, ET6SH02677 SLO ký hiệu máy 10. chiếc 1 Màn đã qua sử dụng, không chân đế, màn hình xước, cắm điện không
lên. 200,000

19 Màn hình máy tính nhãn hiệu DELL S2316H( 599Q652 và FZLL652), đã qua
sử dụng, ký hiệu máy 11. chiếc 2 Màn đã qua sử dụng, không chân đế, màn hình xước, cắm điện không

lên. 400,000

20 Màn hình máy vi tính nhãn hiệu HP22ES,3CM6150TJS đã qua sử dụng, có dán
niêm phong ký hiệu máy 12. chiếc 1 Màn đã qua sử dụng, không chân đế, màn hình xước, cắm điện không

lên. 200,000

21 Màn hình máy tính nhãn hiệu DELL S2316H(CM9V652 và 5M9V652), đã qua
sử dụng, ký hiệu máy 13. chiếc 2 Màn đã qua sử dụng, không chân đế, màn hình xước, cắm điện không

lên. 400,000

22 Màn hình máy tính nhãn hiệu LG-20M38A. chiếc 1 Màn đã qua sử dụng, không chân đế, màn hình xước, cắm điện không
lên. 200,000

23 Màn hình máy tính nhãn hiệu SAMSUNG- LS20D300NHMXV. chiếc 1 Màn đã qua sử dụng, không chân đế, màn hình xước, cắm điện không
lên. 200,000

24 Màn hình máy tính nhãn hiệu HP22ES,3CM710090P đã qua sử dụng. chiếc 1 Màn đã qua sử dụng, không chân đế, màn hình xước, cắm điện không
lên. 200,000

25 Màn hình máy vi tính, nhãn hiệu DELL CN-OPMVKK-64180-691-0H8B-A00
và CN-OPMVKK-64180-691-07WB-A00, đã qua sử dụng. ký hiệu máy 18. chiếc 2 Màn đã qua sử dụng, không chân đế, màn hình xước, cắm điện không

lên. 400,000



IV Cây máy tính 30 6,000,000
1 Cây máy tính đã qua sử dụng chiếc 1 Vỏ méo, không nắp, không lên nguồn 200,000

2 Cây máy tính nhãn hiệu COOLER MASTER mã RC430KWN11111402601 đã
qua sử dụng chiếc 1 Không lên nguồn, vỏ méo 200,000

3 CASE-CPU máy tính, màu đen, không nhãn hiệu đã qua sử dụng. chiếc 4 máy đã qua sử dụng, mất vỏ cạnh, trầy xước, cắm điện không chạy 800,000
4 Cây máy tính GAMING CASE SEGOTEP màu đen có viền màu vàng. chiếc 1 cây đã qua sử dụng, xước sát, không lên nguồn 200,000

5 Cây máy tính hiệu VIETTECH màu đen chiếc 1 đã qua sử dụng, không nắp một bên. không nắp lưng, ổ cứng tháo, cắm
điện không lên nguồn. 200,000

6 Cây máy tính, trên vỏ có ghi nhãn “CORSAIR”. chiếc 1 cây đã qua sử dụng, xước sát, không lên nguồn 200,000
7 Cây máy tính, trên vỏ có chữ “COOLER MASTER” ký hiệu A. chiếc 1 cây đã qua sử dụng, xước sát, không lên nguồn 200,000
8 Cây máy tính trên vỏ có chữ “COOLER MASTER” ký hiệu B chiếc 1 cây đã qua sử dụng, xước sát, không lên nguồn 200,000
9 Cây máy tính trên vỏ có chữ ORIENT ký hiệu C. chiếc 1 cây đã qua sử dụng, xước sát, không lên nguồn 200,000
10 Cây máy tính, trên vỏ có chữ “ACER”, ký hiệu máy 1. chiếc 1 cây đã qua sử dụng, xước sát, không lên nguồn 200,000
11 Cây máy tính, trên vỏ có chữ “CORSAIR”, ký hiệu máy 2. chiếc 1 cây đã qua sử dụng, xước sát, không lên nguồn 200,000
12 Cây máy tính, trên vỏ có chữ “RAID MAX”, ký hiệu máy 3. chiếc 1 cây đã qua sử dụng, xước sát, không lên nguồn 200,000
13 Cây máy tính, trên vỏ có chữ “SAMA”, ký hiệu máy 4. chiếc 1 cây đã qua sử dụng, xước sát, không lên nguồn 200,000
14 Cây máy tính, trên vỏ có chữ “SAMA”, ký hiệu máy 6. chiếc 1 cây đã qua sử dụng, xước sát, không lên nguồn 200,000
15 Cây máy tính nhãn hiệu ORIENT, ký hiệu D. chiếc 1 cây đã qua sử dụng, xước sát, không lên nguồn 200,000
16 Cây máy tính trên vỏ có chữ “XIGMATEK” ký hiệu 7. chiếc 1 cây đã qua sử dụng, xước sát, không lên nguồn 200,000
17 Cây máy tính trên vỏ có chữ “ACER” ký hiệu 8. chiếc 1 cây đã qua sử dụng, xước sát, không lên nguồn 200,000
18 Cây máy tính trên vỏ có chữ “COOLER MASTER” ký hiệu 9. chiếc 1 cây đã qua sử dụng, xước sát, không lên nguồn 200,000
19 Cây máy tính trên vỏ có chữ “COOLER MASTER” ký hiệu 10. chiếc 1 cây đã qua sử dụng, xước sát, không lên nguồn 200,000
20 Cây máy tính trên vỏ có chữ “COOLER MASTER” ký hiệu 11. chiếc 1 cây đã qua sử dụng, xước sát, không lên nguồn 200,000
21 Cây máy tính không có nhãn hiệu ký hiệu 12. chiếc 1 cây đã qua sử dụng, xước sát, không lên nguồn 200,000
22 Cây máy tính trên vỏ có chữ “COOLER MASTER” ký hiệu 13. chiếc 1 cây đã qua sử dụng, xước sát, không lên nguồn 200,000
23 Cây máy tính trên vỏ có chữ “COOLER MASTER” ký hiệu 14. chiếc 1 cây đã qua sử dụng, xước sát, không lên nguồn 200,000
24 Cây máy tính trên vỏ có chữ “SAMA” ký hiệu 15. chiếc 1 cây đã qua sử dụng, xước sát, không lên nguồn 200,000
25 Cây máy tính trên vỏ có chữ “COOLER MASTER” ký hiệu 16. chiếc 1 cây đã qua sử dụng, xước sát, không lên nguồn 200,000
26 Cây máy tính trên vỏ có chữ “COOLER MASTER” ký hiệu 17. chiếc 1 cây đã qua sử dụng, xước sát, không lên nguồn 200,000
27 Cây máy tính trên vỏ có chữ “COOLER MASTER” ký hiệu 18. chiếc 1 cây đã qua sử dụng, xước sát, không lên nguồn 200,000
V Máy in 1 400,000

1 Máy in đa chức năng hiệu Brother seri E74708G6H734761 (model DCP-
T700W) đã qua sử dụng chiếc 1 Cũ, không lên nguồn, trầy xước 400,000

VI Máy scan 1 400,000
1 Máy scan nhãn hiệu EPSON mã B2004002B1C2906077 đã qua sử dụng chiếc 1 Không lên nguồn, xước cũ 400,000


